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Tóm tắt 

Nhiệt độ bề mặt đất (Land Surface Temperature - LST) là một thông số quan trọng trong 

việc theo dõi các điều kiện khí hậu, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu gia tăng như hiện 

nay. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm theo dõi sự thay đổi LST tỉnh Kiên Giang giai đoạn 

2005 – 2023. Ảnh vệ tinh Terra MODIS (MOD11A1) và Aqua MODIS (MYD11A1) theo ngày 

được sử dụng để trích xuất LST trên nền tảng Google Earth Engine. Kết quả cho thấy có sự 

tương quan đáng kể giữa nhiệt độ bề mặt đất và nhiệt độ không khí đo tại các trạm quan trắc, 

với hệ số xác định là 0,56 đối với Terra và 0,76 đối với Aqua. Các khu vực trung tâm 

quận/huyện/thành phố có nhiệt độ cao hơn, đặc biệt là những nơi có mật độ xây dựng dày đặc. 

Trong đó, thành phố Rạch Giá là một trong những khu vực có nền nhiệt nóng nhất, do sự phát 

triển đô thị nhanh chóng và sự tập trung của các công trình xây dựng. Ngược lại, các khu vực 

có nhiệt độ thấp hơn tập trung ở các vùng nông nghiệp, đất ngập nước và khu vực nuôi trồng 

thủy sản. Thành phố Phú Quốc, nằm tách biệt với đất liền và được bao quanh bởi môi trường 

biển, có nền nhiệt độ thấp hơn so với các khu vực khác trong tỉnh. Kết quả nghiên cứu không 

chỉ cung cấp cái nhìn tổng quan về sự thay đổi LST mà còn giúp các nhà quản lý quy hoạch 

chiến lược phát triển đô thị một cách bền vững, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và quá trình 

đô thị hóa ngày càng gia tăng. 

Từ khóa: Đồng bằng sông Cửu Long, MODIS, môi trường nhiệt đô thị, mở rộng đô thị, 

nhiệt độ bề mặt đất, thay đổi sử dụng đất/lớp phủ, viễn thám. 
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Abstract 

Land Surface Temperature (LST) is a crucial parameter for monitoring climatic 

conditions, especially amid increasing climate change. This study was to track the LST 

changes in Kien Giang province from 2005 to 2023. Daily Terra MODIS (MOD11A1) and 

Aqua MODIS (MYD11A1) satellite imagery were used to extract LST data on the Google Earth 

Engine platform. The results indicate a significant correlation between land surface 

temperature and air temperature measured at weather stations, with coefficients of 

determination of 0.56 for Terra and 0.76 for Aqua. Central areas of districts, towns, and cities 

exhibit higher temperatures, particularly in densely built-up areas. Among them, Rach Gia 

city stands out as one of the hottest areas, attributed to rapid urban development and the 

concentration of construction activities. Conversely, lower temperatures are found in 

agricultural zones, wetlands, and aquaculture areas. Phu Quoc city, isolated from the 

mainland and surrounded by a marine environment, has lower temperatures compared to 

other areas in the province. These obtained results not only provide an overview of LST 

changes but also offer valuable insights for land-use planners in formulating sustainable 

development strategies amid the increasing impacts of climate change and urbanization. 

Keywords: Land surface temperature, land use/land cover change, MODIS, remote 

sensing, urban expansion, Urban thermal environment, Vietnam Mekong Delta. 
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1. Đặt vấn đề 

Sự phát triển kinh tế - xã hội trong những thập niên gần đây dẫn đến gia tăng áp lực làm 

thay đổi lớp phủ bề mặt đất và sử dụng đất (Land use and land cover - LULC). Cùng với đó, 

quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đã tác động mạnh mẽ đến lớp phủ thực 

vật, làm cho bề mặt Trái Đất thay đổi một cách nhanh chóng. Những thay đổi này dẫn đến sự 

biến đổi nhiệt độ của khí quyển khu vực (Anh & cs., 2021; Sajan & cs., 2023). Đặc biệt, trong 

các khu dân cư đông đúc, nhiệt độ thường cao hơn so với các vùng nông thôn xung quanh 

thành phố. Nguyên nhân là do các vật liệu như bê tông, nhựa đường, và mái lợp hấp thụ nhiều 

năng lượng từ mặt trời hơn các bề mặt tự nhiên khác (Firat & cs., 2022). Những thay đổi nhiệt 

độ này có tác động tiêu cực đến sự phát triển của thành phố, ảnh hưởng đến hệ thực vật đô thị, 

vi khí hậu, nồng độ chất ô nhiễm, chất lượng không khí, sức khỏe con người, môi trường, kinh 

tế, và sự thoải mái về nhiệt (Firozjaei & cs., 2020). Việc giảm thiểu những tác động tiêu cực 

này là cần thiết nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tại các khu 

vực đô thị (Maulana & Bioresita, 2023). 

Một chỉ số quan trọng để xác định sự thay đổi khí hậu ở một khu vực là nhiệt độ bề mặt 

đất (Land Surface Temperature - LST). LST được định nghĩa là nhiệt độ trung bình của bề mặt 

được mô tả trong một điểm ảnh trên nhiều loại bề mặt khác nhau (Jaelani & Handayani, 2022). 

Năng lượng nhiệt từ mặt trời làm nóng các vật thể, và các vật liệu sử dụng trong quá trình đô 

thị hóa và xây dựng hấp thụ năng lượng này bằng cách không phản xạ lại, gây ra sự gia tăng 

nhiệt độ bề mặt. Vì vậy, quan sát nhiệt độ bề mặt đã trở thành một nguồn thông tin quan trọng 

để nghiên cứu thay đổi khí hậu và tình trạng quá nhiệt liên quan đến cảnh quan đô thị. Tuy 

nhiên, dữ liệu về nhiệt độ không khí không mang tính đại diện cao về mặt không gian (từ các 

trạm khí tượng) hoặc quá thô đối với các nghiên cứu về sự nóng lên theo khu vực (Wang & 

cs., 2022). 

Để khắc phục các nhược điểm trên, viễn thám là một kỹ thuật thay thế hợp lý để phân 

tích những thay đổi về nhiệt độ, cung cấp các chỉ số thực nghiệm và hiệu quả liên quan đến 

thông tin quan trọng về môi trường và sinh thái ở cấp độ địa điểm (Neteler, 2010). Phương 

pháp này thu thập thông tin về một vật thể, khu vực hoặc hiện tượng bằng cách phân tích dữ 

liệu từ các công cụ không tiếp xúc trực tiếp với vật thể, khu vực hoặc hiện tượng được nghiên 

cứu (Congalton, 2015). Các cảm biến nhiệt được sử dụng phổ biến nhất là cảm biến trên vệ 

tinh Landsat, với độ phân giải thời gian 16 ngày và độ phân giải không gian 30 m (cảm biến 

Thematic Mapper - TM trên Landsat 4 và 5 và cảm biến hồng ngoại nhiệt - TIRS trên Landsat 

8 và 9); cảm biến Terra/Aqua (MODIS) với độ phân giải không gian 1 km và độ phân giải thời 

gian hai lần mỗi ngày và Terra (ASTER) với độ phân giải thời gian hai lần mỗi ngày và độ 

phân giải không gian 90 m (Almeida & cs., 2021). Phân tích dữ liệu trong thời gian nghiên 

cứu dài thường yêu cầu xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Google Earth Engine (GEE) là một nền 

tảng trực tuyến giúp người dùng cảm biến từ xa dễ dàng thực hiện phân tích dữ liệu lớn mà 

không cần nhiều tài nguyên tính toán. Danh mục dữ liệu của GEE bao gồm toàn bộ kho lưu 

trữ Landsat, Sentinel-1 & 2, MODIS và ASTER, cùng nhiều dữ liệu dự báo khí hậu, môi 

trường, địa vật lý và kinh tế xã hội khác (Gorelick & cs., 2017). Các nghiên cứu ứng dụng 

GEE ngày càng nhiều và đa dạng (Pham-Duc & cs., 2023), đặc biệt trong các lĩnh vực liên 

quan tới thay đổi lớp phủ bề mặt/sử dụng đất, giám sát biến đổi môi trường, và quan trắc thay 

đổi LST (Amani & cs., 2020; Roy & Bari, 2022; Binh & cs., 2021; Nghĩa & cs., 2022) 

Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, đã có nhiều nghiên cứu ứng dụng viễn thám 

hồng ngoại nhiệt để ước tính LST tại các khu vực khác nhau. Những nghiên cứu này đã sử 

dụng nhiều dữ liệu hình ảnh vệ tinh, bao gồm Landsat 5 (Vân & cs., 2006), Landsat 7 (Hải & 

Khang, 2017), Landsat 8 (Huy, 2016) và MODIS (Bình & cs., 2018). Các nghiên cứu thường 

tập trung vào các thành phố lớn với thời gian quan sát ngắn. Tuy nhiên, vẫn chưa có nhiều 
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nghiên cứu về việc quan sát chi tiết LST tại tỉnh Kiên Giang trong thời gian dài. Nhằm bổ sung 

nguồn dữ liệu lâu dài về LST cũng như phân tích các biến động xảy ra, nghiên cứu này đã 

được thực hiện tại tỉnh Kiên Giang với thời gian quan sát từ tháng 1 năm 2005 đến tháng 12 

năm 2023. Kết quả thu được từ nghiên cứu này có thể hữu ích đối với các định hướng và quy 

hoạch phát triển bền vững tại địa phương trong tương lai. 

Kiên Giang là tỉnh ven biển thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nằm ở 

phía Tây Nam Việt Nam, giáp Campuchia ở phía Bắc và vịnh Thái Lan với hơn 200 km bờ 

biển ở phía Tây Nam. Tỉnh có tổng diện tích tự nhiên 634.853 ha, chia thành 4 tiểu vùng: Tứ 

giác Long Xuyên, Tây sông Hậu, U Minh Thượng và vùng đảo, hải đảo, với dân số 1.721.763 

người và 15 đơn vị hành chính gồm 3 thành phố (Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc) và 12 huyện 

(Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, 2023) (Hình 1). 

 

Hình 1. Bản đồ khu vực nghiên cứu 

Năm 2023, tỷ lệ đô thị hóa toàn đô thị của tỉnh đạt 35,6%, nội thị là 30,12% (Cục Thống 

kê tỉnh Kiên Giang, 2023). Mặc dù tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh ở mức trung bình nhưng nhiều 

bằng chứng cho thấy quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa đã làm giảm mạnh diện tích rừng 

và đất ngập nước, trong khi diện tích khu vực xây dựng và đô thị tăng nhanh, gây gia tăng 

nhiệt độ bề mặt trong những thập niên gần đây (Nguyen & cs., 2022a; Nguyen & cs., 2022b, 

Vu & cs., 2022). Đặc biệt, việc khai thác núi đá vôi để sản xuất xi măng trong nhiều năm qua 

đã làm suy giảm lớp phủ thực vật và rừng trên các khu vực núi đá vôi, khiến môi trường tự 

nhiên ngày càng bị ảnh hưởng bởi các tác động tiêu cực (Sơn, 2017). 

2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1 Thu thập dữ liệu thứ cấp 

2.1.1. Dữ liệu vệ tinh 

Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu từ hai vệ tinh Terra và Aqua MODIS, cụ thể là các sản 

phẩm MOD11A1 và MYD11A1. Những sản phẩm này được tích hợp sẵn giá trị LST theo 

ngày với độ phân giải không gian 1 km (Jaelani and Handayani, 2022). Tất cả các ảnh vệ tinh 

này được thu thập trên nền tảng GEE trong giai đoạn 2000 – 2023 (đối với Aqua MODIS thu 

thập từ tháng 5/2002) với hệ quy chiếu WGS 84 / UTM zone 48N. Thông tin chi tiết về các 

sản phẩm vệ tinh được trình bày trong bảng 1. 
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Bảng 1. Thông số vệ tinh MODIS 

Thông số Terra MODIS Aqua MODIS 

Thời gian phóng 12/1999 05/2002 

Giờ chụp ảnh 10:30 13:30 

Dải quét 2330 km x 2330 km 2330 km x 2330 km 

Độ phân giải không gian 1 km 1 km 

Hệ quy chiếu WGS 84 48N (EPSG: 

32648) 

WGS 84 48N (EPSG: 

32648) 

Thời gian thu thập ảnh 1/2005 – 12/2023 1/2005 – 12/2023 

2.1.2. Dữ liệu quan trắc 

Dữ liệu về nhiệt độ không khí được thu thập từ các trạm quan trắc khí tượng tại tỉnh 

Kiên Giang trong tháng 04 năm 2023. Dữ liệu này thu thập từ Báo cáo quan trắc chất lượng 

môi trường của Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Kiên Giang, bao gồm tổng cộng 41 điểm 

quan trắc không khí xung quanh phân bố trong khu vực nghiên cứu (Sở Tài Nguyên và Môi 

Trường tỉnh Kiên Giang, 2023).  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Mục tiêu của nghiên cứu là theo dõi sự biến động nhiệt độ bề mặt đất (LST) trong giai 

đoạn 2005 – 2023 tại tỉnh Kiên Giang. Đầu tiên, dữ liệu vệ tinh từ các sản phẩm MOD11A1 

và MYD11A1 của Terra và Aqua MODIS được thu thập thông qua nền tảng GEE. Dữ liệu này 

được lọc chất lượng bằng lớp QC nhằm loại bỏ các giá trị pixel bị thiếu hoặc kém chất lượng 

bởi mây. Tiếp theo, dữ liệu LST được hiệu chỉnh bằng cách chuyển đổi giá trị độ sáng từ kênh 

phổ LST_Day_1km sang độ Kelvin (K) và sau đó chuyển đổi đơn vị nhiệt độ từ độ Kelvin (K) 

sang độ Celsius (°C). Sau khi hiệu chỉnh, giá trị LST trung bình theo tháng và năm trong giai 

đoạn 2005 – 2023 được tính toán để phân tích sự thay đổi nhiệt độ bề mặt theo thời gian và 

không gian. 

Độ tin cậy của dữ liệu nhiệt độ bề mặt được đánh giá thông qua phân tích hồi quy tương 

quan giữa LST đã hiệu chỉnh và dữ liệu nhiệt độ không khí từ các trạm quan trắc. Kết quả cuối 

cùng được trình bày dưới dạng bản đồ nhiệt độ bề mặt, cung cấp thông tin trực quan về xu 

hướng biến động nhiệt độ theo không gian và thời gian. Quy trình chi tiết về phương pháp 

trích xuất nhiệt độ bề mặt đất (LST) từ dữ liệu Aqua MODIS và Terra MODIS được trình bày 

ở Hình 2. 

 

Hình 2. Lưu đồ thực hiện nghiên cứu 
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2.2.1 Trích xuất nhiệt độ bề mặt từ sản phẩm MODIS 

LST được trích xuất từ các sản phẩm MODIS Terra và Aqua thông qua kênh phổ nhiệt 

độ bề mặt ban ngày (LST_Day_1km) trên nền tảng Google Earth Engine. Dữ liệu LST trích 

xuất từ vệ tinh cần được hiệu chuẩn để đảm bảo tính chính xác. Ngoài ra, nhiệt độ ban đầu 

được cung cấp dưới dạng độ Kelvin (K), do đó cần chuyển đổi sang độ Celsius (°C) để phù 

hợp với các phương pháp phân tích tiếp theo theo các công thức (1) và (2) (Zhengming, 2019).  

- Hiệu chuẩn dữ liệu:  

LST (K) = DN * Scale   (1) 

Trong đó: DN là giá trị độ sáng trên kênh LST_Day_1km (12bit) 

Scale là hệ số chuyển đổi được cung cấp bởi nhà sản xuất (0.02) 

LST (K) là nhiệt độ bề mặt đất sau hiệu chuẩn (độ Kelvin – K) 

- Chuyển đổi đơn vị nhiệt độ: 

LST (0C) = LST (K) – 273,15  (2) 

Trong đó:  LST (K) là nhiệt độ bề mặt đất sau hiệu chuẩn (độ Kelvin – K) 

LST (0C) là nhiệt độ bề mặt đất sau hiệu chuẩn (độ Celsius) 

2.2.2. Tính toán LST trung bình năm, trung bình tháng 

Để phân tích diễn biến nhiệt độ bề mặt theo thời gian, hàm mean() sẽ được sử dụng để 

tính toán giá trị LST trung bình theo tháng và năm trong giai đoạn từ 2005 đến 2023 để xác 

định xu hướng biến đổi LST theo thời gian tại khu vực nghiên cứu. 

2.2.3. Phân tích hồi quy tương quan 

Dữ liệu đầu vào cho việc phân tích hồi quy tương quan bao gồm dữ liệu nhiệt độ không 

khí tại 41 điểm quan trắc được thu thập từ báo cáo quan trắc môi trường, cùng với dữ liệu LST 

được trích xuất từ hình ảnh vệ tinh tại các điểm quan trắc đó. Mục tiêu của phân tích này là 

đánh giá mối quan hệ giữa hai biến, trong đó nhiệt độ không khí là biến phụ thuộc và dữ liệu 

LST từ vệ tinh là biến độc lập. Phương trình tương quan sẽ được thiết lập và đánh giá dựa trên 

hệ số xác định (R²), được tính toán theo công thức (3): 

R2=
ESS

TSS
=

TSS-RSS

TSS
    (3) 

Trong đó:  

ESS là tổng các độ lệch bình phương phần dư 

TSS là tổng các độ lệch bình phương tổng thể 

RSS là tổng các độ lệch bình phương giải thích từ hồi quy 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Nhiệt độ bề mặt đất trung bình năm trích xuất từ vệ tinh MODIS 

3.1.1. Phân bố LST trung bình năm  

Phân bố LST hàng năm tại tỉnh Kiên Giang được thể hiện qua dải màu từ xanh dương 

đến đỏ, trong đó màu xanh dương đại diện cho những khu vực có LST thấp nhất, khoảng 20°C, 

và màu đỏ cho thấy các khu vực có LST cao nhất, đạt tới 40°C, như minh họa trong Hình 3.  
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Trong giai đoạn 2005 – 2023, tỉnh Kiên Giang đã có sự biến động đáng kể về LST. Các 

khu vực có nhiệt độ cao nhất chủ yếu tập trung tại các trung tâm huyện và thành phố, đặc biệt 

là những nơi có mật độ xây dựng cao. Những khu vực phía Nam, Đông Nam, và Tây Bắc của 

tỉnh cũng ghi nhận mức nhiệt độ cao, bao gồm Thành phố Rạch Giá, U Minh Thượng, Vĩnh 

Thuận, An Minh, An Biên, Giang Thành, và Kiên Lương. Đặc biệt, một số khu vực núi đá vôi 

ở Hà Tiên, Kiên Lương cũng ghi nhận nhiệt độ cao bất thường so với xung quanh. Điều này 

có thể lý giải do hoạt động khai thác đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng khiến cho thảm 

thực vật trên các núi đá vôi bị mất đi là để lộ ra các bề mặt đá trống khiến LST gia tăng vào 

ban ngày (Sơn, 2017). Riêng thành phố Phú Quốc, do nằm tách biệt và bao quanh bởi môi 

trường biển cùng các yếu tố địa lý đặc thù, có nền nhiệt độ thấp hơn so với các khu vực khác 

trong tỉnh.

 

Hình 3. Bản đồ phân bố LST trung bình năm trích xuất từ ảnh vệ tinh MODIS,  

trong đó (a) từ Terra MODIS và (b) từ Aqua MODIS 

3.1.2. Mối liên hệ giữa nhiệt độ bề mặt và nhiệt độ không khí  

Kết quả đánh giá mối tương quan giữa LST trích xuất từ vệ tinh Terra MODIS và Aqua 

MODIS với nhiệt độ không khí cho thấy có sự tương quan đáng kể (Hình 4). Cụ thể, hệ số xác 

định (R²) dao động từ 0,56 đối với Terra MODIS đến 0,76 đối với Aqua MODIS. Điểm quan 

trắc có nhiệt độ không khí cao nhất là 36,8°C được ghi nhận tại UBND xã Định An, huyện Gò 

Quao. Tại điểm này, LST được vệ tinh Terra MODIS ghi nhận là 34,17°C (Hình 4a), trong khi 

Aqua MODIS ghi nhận 37,66°C (Hình 4b). 

Sự khác biệt về LST giữa hai vệ tinh chủ yếu là do thời gian ghi nhận ảnh. Terra MODIS 

chụp ảnh vào khoảng 10:30, phản ánh nhiệt độ buổi sáng sớm, trong khi Aqua MODIS ghi 
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nhận vào lúc 13:30, đại diện cho nhiệt độ giữa trưa, khiến LST từ Aqua cao hơn (Hình 5). Khi 

so sánh với nhiệt độ không khí từ các trạm quan trắc, LST từ ảnh vệ tinh Aqua MODIS cho 

thấy sự tương quan tốt hơn so với Terra MODIS. Điều này chứng tỏ Aqua MODIS có khả 

năng phản ánh chính xác hơn các điều kiện nhiệt độ không khí trong ngày, phù hợp với các 

nghiên cứu trước đây ở khu vực khác (Yu & cs., 2011; Zhang & cs., 2014). 

   
Hình 4. Biểu đồ tương quan giữa nhiệt độ không khí tại các điểm quan trắc và LST 

trích xuất từ ảnh vệ tinh tháng 04/2023, (a) Terra MODIS và (b) Aqua MODIS 

 

Hình 5. Chênh lệch nhiệt độ giữa vệ tinh Aqua MODIS và Terra MODIS (4/2023) 

3.2. LST trung bình năm giai đoạn 2005 – 2023  

Dựa trên các số liệu về nhiệt LST từ năm 2005 đến 2023, có thể thấy rõ những thay đổi 

đáng kể (Hình 6). Giá trị tối thiểu (min) LST ghi nhận trong giai đoạn này dao động từ 26,67°C 

vào năm 2010 đến 27,64°C trong các năm 2005 và 2020. Mặt khác, giá trị tối đa (max) cho 

thấy xu hướng giảm dần, với mức cao nhất đạt 34,42°C vào năm 2005 và giảm xuống còn 

32,86°C vào năm 2023. Giá trị trung vị (median) cũng ghi nhận sự giảm nhẹ, từ 30,95°C 

(2005) xuống còn 29,93°C (2023), cho thấy sự suy giảm nhiệt độ trung bình theo thời gian. 

Nhiệt độ cao vào những năm 2005 và 2010 so với các thời điểm còn lại được giải thích bởi 

đây là thời điểm được ghi nhận là hai năm có nhiệt độ ấm nhất kể từ khi bắt đầu có các ghi 

chép đáng tin cậy về nhiệt độ trên toàn cầu (Rebecca, 2011). Theo báo cáo của Trung tâm Dữ 

liệu Khí hậu Quốc gia của NOAA, nhiệt độ năm 2010 ấm hơn 0,62°C (±0,07°C) so với nhiệt 

độ trung bình của thế kỷ 20 (Rebecca, 2011). 
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Hình 6. Biểu đồ thống kê nhiệt độ trung bình năm giai đoạn 2005 – 2023  

từ vệ tinh Aqua MODIS 

Khoảng phân tán (IQR) của các năm cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự biến động 

của LST. Trong đó năm 2010 có IQR lớn nhất từ 29,37°C đến 31,37°C, các năm 2005 (30,15°C 

– 31,86°C), 2015 (29,67°C – 31,05°C), 2020 (29,65°C – 31,01°C), và 2023 (29,23°C – 

30,69°C) cho thấy sự thu hẹp khoảng phân tán, chỉ ra rằng sự biến động của LST trong năm 

đã giảm dần theo thời gian.  

3.3. Nhiệt độ trung bình năm phân theo đơn vị hành chính cấp huyện 

Trong giai đoạn từ 2005 đến 2023, nhiệt độ bề mặt trung bình năm tại tỉnh Kiên Giang 

đã có những biến động đáng kể tại các huyện (Bảng 2).  

Bảng 2. LST trung bình năm giai đoạn 2005 – 2023 phân theo quận/huyện 

Huyện/ thành phố 
Nhiệt độ bề mặt đất (0C) 

2005 2010 2015 2020 2023 

An Biên 31,64 31,09 30,63 31,42 30,33 

An Minh 30,82 31,42 30,69 30,74 30,66 

Châu Thành 30,79 29,52 29,92 30,44 29,99 

Giồng Riềng 30,76 29,88 29,94 30,01 29,70 

Giang Thành 32,70 31,03 31,00 30,65 30,28 

Gò Quao 30,92 30,09 29,82 30,10 29,39 

Hà Tiên 32,14 31,49 31,39 31,54 31,27 

Hòn Đất 30,57 29,76 30,02 29,74 29,20 

Kiên Hải 27,84 28,21 27,99 28,15 27,50 

Kiên Lương 31,81 31,28 31,02 30,97 30,45 

Phú Quốc 29,55 28,85 29,27 29,16 29,73 

Rạch Giá 31,05 29,33 30,25 30,50 30,31 

Tân Hiệp 30,19 28,64 30,04 29,99 29,28 

U Minh Thượng 31,39 32,35 30,94 31,75 30,61 

Vĩnh Thuận 33,42 33,81 31,90 31,53 30,97 

Vĩnh Thuận là huyện có nền nhiệt cao nhất, đạt 33,42°C vào năm 2005, nhưng đã giảm 

xuống 30,97°C vào năm 2023. Giang Thành và Hà Tiên cũng ghi nhận mức nhiệt độ bề mặt 

cao, lần lượt đạt 32,70°C và 32,14°C vào năm 2005. Tuy nhiên, giống như Vĩnh Thuận, cả hai 
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huyện này cũng cho thấy xu hướng giảm nhiệt theo thời gian.  

Ngược lại, Kiên Hải là huyện có nền nhiệt thấp nhất, chỉ đạt 27,50°C vào năm 2023. Nhiệt 

độ ổn định và thấp hơn đáng kể của Kiên Hải có thể được giải thích bởi vị trí địa lý gần biển và 

thảm thực vật dày, trong đó có rừng còn che phủ nhiều xung quanh các đảo. Trong khi đó, Châu 

Thành, Giồng Riềng, và Gò Quao đều ghi nhận mức nhiệt độ giảm dần, với Châu Thành có nhiệt 

độ trung bình chỉ còn 29,99°C vào năm 2023. 

Huyện U Minh Thượng cũng cho thấy sự biến động đáng chú ý; mặc dù có nhiệt độ 

trung bình cao vào năm 2010 (32,35°C), nhưng đã giảm xuống còn 30,61°C vào năm 2023. 

Cuối cùng, Rạch Giá và Tân Hiệp cũng ghi nhận mức nhiệt giảm trong các năm gần đây. Điều 

này cho thấy những thay đổi trong điều kiện khí hậu trên toàn cầu và tại khu vực có thể đã tác 

động đến nhiệt độ bề mặt tại các thành phố, huyện trong tỉnh.  

3.4. Sự thay đổi nhiệt độ bề mặt theo mùa giai đoạn 2005 – 2023  

 
Hình 7. Nhiệt độ trung bình năm theo mùa giai đoạn 2005 – 2023,  

trong đó (a) mùa khô và (b) mùa mưa 

So sánh nhiệt độ giữa mùa mưa và mùa khô tại tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn 2005 

đến 2023 cho thấy xu hướng nhiệt độ mùa khô luôn cao hơn so với mùa mưa trong tất cả các 

năm được khảo sát (Hình 7). Mùa khô diễn ra từ tháng 12 đến tháng 5, trong khi mùa mưa kéo 

dài từ tháng 6 đến tháng 11 (Hồng & cs., 2021). Đặc biệt, năm 2010 nổi bật với sự chênh lệch 

nhiệt độ rõ rệt nhất giữa hai mùa, phản ánh điều kiện khí hậu đặc thù của năm này như là một 

trong những năm nóng nhất trên Trái đất từng được ghi nhận (Rebecca, 2011). Sự gia tăng 

nhiệt độ trong mùa khô có thể được giải thích bởi ảnh hưởng của thời tiết khô ráo, nắng nhiều 

và ít mây, trong khi mùa mưa lại có sự xuất hiện của mưa và độ ẩm cao, dẫn đến việc giảm 

nhiệt độ. 

3.5. Xu hướng thay đổi nhiệt độ bề mặt giai đoạn 2005 – 2023 trên hiện trạng sử 

dụng đất 

Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát xu hướng biến thiên nhiệt độ bề mặt trung bình năm 

trong giai đoạn 2005 - 2023 tại sáu điểm mẫu hiện trạng đặc trưng, bao gồm: khu vực khai 

thác đá (T1), trung tâm đô thị (T2), vùng trồng lúa (T3), khu nuôi trồng thủy sản (T4), rừng 

(T5), và khu vực hải đảo (T6). Vị trí cũng như thông tin mô tả chi tiết về các điểm mẫu này 

được trình bày rõ ràng trong Hình 1 và Bảng 3.
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Bảng 3. Bảng mô tả thông tin các điểm khảo sát hiện trạng 

Tên 

điểm 
Ảnh vệ tinh 2005 (*) Ảnh vệ tinh 2023 (*) Mô tả 

T1 

  

Khu vực khai thác đá xã 

Bình Trị, huyện Kiên Lương 

T2 

  

Trung tâm đô thị phường 

Vĩnh Bão, thành phố Rạch 

Giá 

T3 

  

Khu vực trồng lúa nước tại 

xã Thạnh Phước, huyện 

Giồng Riềng 

T4 

  

Khu vực nuôi trồng thủy sản 

tại xã Dương Hòa, huyện 

Kiên Lương 

T5 

  

Khu vực rừng phòng hộ tại 

huyện Hòn Đất 

T6 

  

Khu vực vườn Quốc Gia Phú 

Quốc, xã Cửa Dương, thành 

phố Phú Quốc 

Nguồn (*): Google Earth Pro, tỷ lệ 1:12.500 

Biến động nhiệt độ bề mặt trung bình hàng năm trong giai đoạn 2005 – 2023 phản ánh 

rõ tác động của các hoạt động dân sinh và đặc điểm tự nhiên tại từng loại hình sử dụng đất 

(Hình 8). Các kết quả phân tích cho thấy sự khác biệt rõ nét giữa các hiện trạng LULC, trong 
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đó khu vực đô thị là nơi ghi nhận nhiệt độ bề mặt cao nhất, dao động từ 31,04°C đến 35,72°C, 

với nhiệt độ trung bình đạt 32,98°C (Hình 8a). Nguyên nhân chính là do hệ quả của quá trình 

đô thị hóa, làm gia tăng các bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông và nhựa đường, đồng thời suy 

giảm diện tích cây xanh và mặt nước (Mumtaz & cs., 2020). Tương tự, các khu vực khai thác 

đá vôi phục vụ sản xuất xi măng cũng cho thấy xu hướng gia tăng nhiệt độ mạnh mẽ, với nhiệt 

độ trung bình thường xuyên vượt mức 32°C trong giai đoạn này (Hình 8b). Bề mặt trơ trụi và 

thiếu lớp phủ thực vật tại các khu vực khai thác đá làm tăng khả năng hấp thụ nhiệt, góp phần 

đáng kể vào sự nóng lên của bề mặt. Ngoài ra, các bề mặt đất trống và đất xây dựng nói chung 

có nhiệt độ cao hơn các khu vực xung quanh do đặc tính hấp thụ nhiệt từ ánh sáng mặt trời và 

phát xạ dưới dạng bức xạ hồng ngoại nhiệt. Quá trình này còn phụ thuộc vào màu sắc và độ 

ẩm của đất, với đất ẩm và sẫm màu hấp thụ nhiều năng lượng hơn so với đất khô sáng màu 

(Javaid & cs., 2023).  

 
Hình 8. Thay đổi LST trên hiện trạng lớp phủ bề mặt/sử dụng đất  

giai đoạn 2005 – 2023 

(a) T1, (b) T2, (c) T3, (d) T4, (e) T5 và (f) T6 

Ngược lại, các khu vực rừng và đất ngập nước, bao gồm rừng ở hải đảo và các vùng 

rừng tràm ngập nước tự nhiên, có nhiệt độ bề mặt thấp nhất trong tất cả các loại hình LULC. 

Tại các khu vực này, nhiệt độ dao động từ 26,51°C đến 28,19°C, với giá trị trung bình chỉ đạt 

27,48°C (Hình 8e, 8f). Đặc biệt, các khu vực hải đảo như Phú Quốc có nền nhiệt thấp nhất, 

nhờ sự điều hòa nhiệt độ tự nhiên của hệ sinh thái và các yếu tố địa lý (Du & cs., 2019). Điều 

này khẳng định vai trò quan trọng của các hệ sinh thái tự nhiên trong việc làm mát bề mặt đất 

và giảm thiểu tác động từ biến đổi khí hậu. Việc bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái này cần 

được ưu tiên trong các chiến lược phát triển bền vững. 

Các khu vực sản xuất nông nghiệp, bao gồm trồng lúa và nuôi trồng thủy sản, ghi nhận 

mức nhiệt độ trung bình từ 29°C đến 30°C (Hình 8c, 8d). Sự biến động nhiệt độ ở đây có liên 

quan đến yếu tố mùa vụ thay đổi mỗi năm và kỹ thuật canh tác, đóng vai trò quan trọng trong 

việc điều hòa nhiệt độ nhờ sự hiện diện của thảm thực vật và mặt nước.  

Nhìn chung, xu hướng biến động nhiệt độ bề mặt trong giai đoạn 2005 – 2023 cho thấy 

rõ ràng mối quan hệ giữa các loại hình sử dụng đất và nhiệt độ bề mặt. Khu vực đô thị và khai 

thác đá vôi cần các giải pháp giảm nhiệt độ thông qua cải thiện cảnh quan và giảm thiểu các 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 



Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Tập 14, Số 8 (2025): 3-17 

15 

bề mặt/vật liệu hấp thụ nhiệt. Đồng thời, bảo vệ và phục hồi rừng, đất ngập nước cùng với việc 

quản lý bền vững các khu vực nông nghiệp là các yếu tố cốt lõi để ứng phó với biến đổi khí 

hậu, hướng đến sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường (Kafy & cs., 2021; 

Tiwari & Kanchan, 2024).  

5. Kết luận 

Nghiên cứu đã ứng dụng vệ tinh MODIS Aqua và Terra trong việc giám sát nhiệt độ bề 

mặt ở tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn 2005 – 2023. Kết quả cho thấy vệ tinh Aqua có sự tương 

quan cao hơn so với Terra đối với nhiệt độ không khí được quan trắc.  

Phân bố nhiệt độ trung bình hàng năm từ vệ tinh Aqua trong giai đoạn 2005 – 2023 cho 

thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa các quận/huyện, với các khu vực trung tâm đô thị thường có 

nhiệt độ cao hơn so với các khu vực nông thôn và hải đảo. Ngoài ra, phân tích theo mùa cho 

thấy nhiệt độ mùa khô luôn cao hơn mùa mưa, với năm 2010 là năm có sự khác biệt lớn nhất 

giữa hai mùa. 

Tuy nhiên, cần có thêm các nghiên cứu sâu hơn về ảnh hưởng của mây đến việc trích 

xuất và tính toán LST từ các sản phẩm vệ tinh MODIS. Mặc dù các sản phẩm MODIS đã loại 

bỏ các pixel bị che phủ bởi mây, nhưng việc thiếu giá trị cho các vùng bị che mây làm phát 

sinh khó khăn trong quá trình tính toán LST. Ngoài ra, sự thiếu hụt của mạng lưới quan trắc 

về nhiệt độ tại bề mặt tại khu vực nghiên cứu cũng là một thách thức. Điều này làm hạn chế 

độ chính xác của kết quả và khả năng so sánh giữa dữ liệu vệ tinh và dữ liệu thực địa. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi đề tài mã số SPD2023.02.06. 
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